
VIETNAMESE NATIONAL CUP
 

GIẢI VÔ ĐỊCH CÚP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020.
LỊCH THI ĐẤU CHUNG

                     

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

07/7 08/7 09/7 10/7 11/7

19h00 15h00 15h00 15h00 15h00

1 45 Kg 6 5 2 2 1

2 48 Kg 3 2 1 1

3 51 Kg 3 2 1 1

4 54 Kg 8 7 4 2 1

5 57 Kg 8 7 4 2 1

6 60 Kg 5 4 1 2 1

7 64 Kg 5 4 1 2 1

8 69 Kg 6 5 2 2 1

9 75 Kg 6 5 2 2 1

10 81 Kg 5 4 1 2 1

11 +81 Kg 4 3 2 1

Tổng cộng 59 48

1 46 Kg 3 2 1 1

2 49 Kg 5 4 1 2 1

3 52 Kg 9 8 1 4 2 1

4 56 Kg 10 9 2 4 2 1

5 60 Kg 9 8 1 4 2 1

6 64 Kg 7 6 3 2 1

7 69 Kg 9 8 1 4 2 1

8 75 Kg 8 7 4 2 1

9 81 Kg 8 7 4 2 1

10 91 kg 6 5 2 2 1

11 +91 Kg 7 6 3 2 1

Tổng cộng 81 70

140 118 13 27 27 29 22

Nam

TT
HẠNG 
CÂN

Giới Số VĐV Số trận 

Nữ



HẠNG CÂN HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ HUY CHƯƠNG BẠC ĐƠN VỊ HUY CHƯƠNG ĐỒNG ĐƠN VỊ
Trần Lê Mai Vàng Khánh Hoà

Nguyễn Thị Kim Tâm Tiền Giang

Hà Thu Hồng Bắc Giang

Vũ Thị Minh Trang Khánh Hoà

Thái Quỳnh Trang Nghệ An

Lê Thị Hồng Đào TP HCM

Đinh Thị Thoan Bình Dương

Võ Thị Tuyết Loan Khánh Hoà

Trần Tuyết Nga Bình Dương

Ngũ Thị Thuyết Nghệ An

H' Lim Niê Quảng Ngãi

Là Thị Vân Sơn La

Nguyễn Ngọc Lợi Cà Mau

Vì Thị Huế Sơn La

Trần Thị Hồng Quyên Đắk Lắk
Bùi Thị Hồng Tươi Tiền Giang

Lê Thị Thuý Hằng QĐND

Nguyễn Thị Huệ Hưng Yên

VIETNAMESE NATIONAL CUP

81 Kg Nguyễn Thị Hương Hà Nội Lê Thị Thanh Hậu Bình Dương

+81 Kg Nguyễn Thị Phương Hoài Bình Dương Cà Thị Huyền Hà Nội

69 Kg Hoàng Ngọc Mai Hà Nội Đỗ Thị Mai Hải Phòng

75 Kg Trần Thị Oanh Nhi Tiền Giang Ngô Thị Chung Hà Nội

60 Kg Đào Thị Huệ Hưng Yên Nguyễn Thị Hương Ninh Bình

64 Kg Trần Thị Linh Thanh Hoá Nguyễn Thị Ngọc CAND

54 Kg Đỗ Thị Trang Thái Bình Nguyễn Thành Thanh Thơm Hà Nội

57 Kg Vương Thị Vỹ Bắc Ninh Chung Thuỷ Mỹ An QĐND

An Giang

51 Kg Nguyễn Thị Tâm Hà Nội Nguyễn Phan Ngọc Nhi QĐND Vi Thị Hương Thái Nguyên

48 Kg Trịnh Thị Diễm Kiều QĐND Nguyễn Thị Hương Giang Hà Nội Lê Thị Bích Liên

GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020
Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk số 03 Nguyễn Đình Chiểu, TP. BMT

MEDAL WINNERS - FEMALE

45 Kg Vương Thị Hường Hà Nội Lê Thị Mai Hà Nội 2



HẠNG CÂN HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ HUY CHƯƠNG BẠC ĐƠN VỊ HUY CHƯƠNG ĐỒNG ĐƠN VỊ

Phạm Minh Quân TP HCM

Nguyễn Minh Cường QĐND 2

Nguyễn Thanh Lành Đắk Lắk
Trần Minh Huy Quảng Ngãi 2

Lê Tiến Tiện QĐND 2

Ngô Tuấn Anh Nghệ An

Phạm Thanh Vân QĐND

Lương Nguyễn Công Khải Quảng Ngãi 2

Đoàn Văn Hiệu Đắk Lắk
Nguyễn Văn Hải Ninh Bình

Nguyễn Đình Thành Quảng Ngãi

Trần Thanh Vy An Giang

Bùi Duy Cương Nghệ An

Nguyễn Văn Huy TP HCM

Lương Văn Toán CAND

Hà Minh Đức Quảng Ngãi

VIETNAMESE NATIONAL CUP

Bình Dương+91 Kg Tạ Văn Thi Hải Phòng Nguyễn Tùng Anh TP HCM Lê Minh Tiến

81 Kg Trương Đình Hoàng Đắk Lắk Nguyễn Văn Toàn Bình Dương

91 Kg Nguyễn Mạnh Cường Bắc Ninh Lại Tiến Thịnh TP HCM

An Giang

75 Kg Bùi Phước Tùng QĐND Nguyễn Thanh Giang Đắk Lắk

69 Kg Trần Đức Thọ QĐND Lê Duy Sỏi TP HCM Trần Quốc Khánh

60 Kg Phạm Đức Đoàn Bắc Ninh Phạm Văn Lượng Ninh Bình

64 Kg Vũ Thành Đạt Đồng Nai Nguyễn Văn Chung TP HCM

52 Kg Bùi Trọng Thái QĐND Lê Văn Cương QĐND 2

56 Kg Nguyễn Văn Đương Bắc Ninh Đặng Tấn Đoàn Quảng Ngãi

Bình Dương

49 Kg Nguyễn Linh Phụng QĐND Lê Hữu Toàn Bình Dương

GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020
Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk số 03 Nguyễn Đình Chiểu, TP. BMT

MEDAL WINNERS - MALE

46 Kg Sẳm Minh Phát TP HCM Dương Minh Sang Cà Mau Trương Thành Đô



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 45 Kg Nữ
Khánh Hoà

No. NAME COUNTRY BORN Hà Nội 2
1 Trần Lê Mai Vàng Khánh Hoà 1992
2 Nguyễn Thị Thu Nhi TP HCM 1996 Hà Nội 2
3 Nguyễn Thị Kim Tâm Tiền Giang 1998
4 Vương Thị Hường Hà Nội 2001
5 Lê Thị Mai Hà Nội 2 2000
6 Hà Thanh Hương Ayun Quảng Ngãi 1990 Hà Nội Hà Nội

Hà Nội

TP HCM

No. NAME COUNTRY MEDAL Hà Nội
1 GOLD
2 SILVER Tiền Giang
3 BRONZE
4 BRONZE Tiền Giang

Quảng Ngãi

5

6

1

2

3

4



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 48 Kg Nữ

No. NAME COUNTRY BORN Hà Nội
1 Lê Thị Bích Liên An Giang 1999
2 Trịnh Thị Diễm Kiều QĐND 1991
3 Nguyễn Thị Hương Giang Hà Nội 2001

QĐND

QĐND

QĐND

An Giang

No. NAME COUNTRY MEDAL
1 GOLD
2 SILVER
3 BRONZE

3

1

2



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 51 Kg Nữ

No. NAME COUNTRY BORN QĐND
1 Vi Thị Hương Thái Nguyên 2000
2 Nguyễn Phan Ngọc Nhi QĐND 2000
3 Nguyễn Thị Tâm Hà Nội 1994

Hà Nội

Thái Nguyên

Hà Nội

Hà Nội

No. NAME COUNTRY MEDAL
1 GOLD
2 SILVER
3 BRONZE

3

1

2



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 54 Kg Nữ Tiền Giang

Hà Nội
No. NAME COUNTRY BORN
1 Vũ Thị Minh Trang Khánh Hoà 1988 Hà Nội
2 Nguyễn Thị Ngọc Giàu TP HCM 2000
3 Võ Thị Kim Ánh An Giang 1997 Hà Nội
4 Hà Thị Hồng Bắc Giang 1999
5 Mai Nguyễn Kim Hương Tiền Giang 2001 Khánh Hoà
6 Huỳnh Thị Như Ý QĐND 2001
7 Nguyễn Thành Thanh Thơm Hà Nội 2000 Khánh Hoà
8 Đỗ Thị Trang Thái Bình 2000

TP HCM

Thái Bình

An Giang
No. NAME COUNTRY MEDAL
1 GOLD Thái Bình
2 SILVER
3 BRONZE Thái Bình
4 BRONZE

Thái Bình

Bắc Giang

Bắc Giang

QĐND

7

8

1

2

3

4

5

6



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 57 Kg Nữ QĐND 

QĐND
No. NAME COUNTRY BORN
1 Lộ Diễm Phương Trinh Bình Dương 1996 QĐND 2
2 Lê Thị Hồng Đào TP HCM 1992
3 Thái Quỳnh Trang Nghệ An 1996 QĐND
4 Đỗ Thị Trang Ninh Bình 2001
5 Vương Thị Vỹ Bắc Ninh 1995 Nghệ An
6 Chung Thuỷ Mỹ An QĐND 2001
7 Nguyễn Thị Trang QĐND 2 2000 Nghệ An
8 Đỗ Thị Thuý Hà Nội 2000

Bình Dương

Bắc Ninh

TP HCM
No. NAME COUNTRY MEDAL
1 GOLD TP HCM
2 SILVER
3 BRONZE Ninh Bình
4 BRONZE

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Hà Nội

5

6

7

8

1

2

3

4



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 60 Kg Nữ

No. NAME COUNTRY BORN
1 Võ Thị Tuyết Loan Khánh Hoà 1997
2 Đinh Thị Thoan Bình Dương 1996 Hưng Yên 
3 Nguyễn Thị Hương Ninh Bình 2001
4 Đinh Thị Nhân Quảng Ngãi 1999 Hưng Yên
5 Đào Thị Huệ Hưng Yên 1999

Khánh Hoà

Hưng Yên
Bình Dương

No. NAME COUNTRY MEDAL
1 GOLD
2 SILVER Ninh Bình
3 BRONZE Quảng Ngãi
4 BRONZE

Ninh Bình

Ninh Bình
2

3

4

5

1



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 64 Kg Nữ

No. NAME COUNTRY BORN
1 Trần Tuyết Nga Bình Dương 1994
2 Ngũ Thị Thuyết Nghệ An 1990 Bình Dương 
3 Nguyễn Thị Ngọc CAND 1992
4 Trần Thị Linh Thanh Hoá 1996 Thanh Hoá
5 Trần Ngọc Anh Hải Phòng 2000

Thanh Hoá

Thanh Hoá
CAND

No. NAME COUNTRY MEDAL
1 GOLD
2 SILVER CAND
3 BRONZE Hải Phòng
4 BRONZE

Nghệ An

Nghệ An
2

5

1

3

4



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 69 Kg Nữ

Hải Phòng

No. NAME COUNTRY BORN Hải Phòng
1 Vũ Thị Ngọc Duyền Thanh Hoá 1999
2 Đặng Thị Ngọc Hoài Tiền Giang 2001 Quảng Ngãi
3 Đỗ Thị Mai Hải Phòng 1998
4 Hoàng Ngọc Mai Hà Nội 2000
5 Là Thị Vân Sơn La 2001
6 H' Lim Niê Quảng Ngãi 1988 Thanh Hoá Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

No. NAME COUNTRY MEDAL Hà Nội
1 GOLD
2 SILVER Tiền Giang
3 BRONZE
4 BRONZE Sơn La

Sơn La
4

5

6

1

2

3



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 75 Kg Nữ
Cà Mau

No. NAME COUNTRY BORN Tiền Giang
1 Lê Ngọc Tường Vi Bình Dương 1992
2 Nguyễn Ngọc Lợi Cà Mau 1982 Tiền Giang
3 Trần Thị Oanh Nhi Tiền Giang 1992
4 Ngô Thị Chung Hà Nội 1989
5 Văn Thị Ngọc Huyền Đắk Lắk 2000
6 Vì Thị Huế Sơn La 2001 Đắk Lắk Tiền Giang

Hà Nội

Hà Nội

No. NAME COUNTRY MEDAL Hà Nội
1 GOLD
2 SILVER Bình Dương
3 BRONZE
4 BRONZE Sơn La

Sơn La

5

6

1

2

3

4



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 81 Kg Nữ

No. NAME COUNTRY BORN
1 Lê Thị Thanh Hậu Bình Dương 1998
2 Bùi Thị Hồng Tươi Tiền Giang 2000 Đắk Lắk
3 Nguyễn Thị Hương Hà Nội 1997
4 Trần Thị Hồng Quyên Đắk Lắk 1996 Bình Dương
5 Trần Hồng Hạnh Quảng Ngãi 1998

Bình Dương

Hà Nội
Tiền Giang

No. NAME COUNTRY MEDAL
1 GOLD
2 SILVER Hà Nội
3 BRONZE Quảng Ngãi
4 BRONZE

Hà Nội

Hà Nội

3

4

5

1

2



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020Weight: Trên 81 Kg Nữ

No. NAME COUNTRY BORN Bình Dương
1 Nguyễn Thị Phương Hoài Bình Dương 1995
2 Lê Thị Thuý Hằng QĐND 1990 Bình Dương
3 Cà Thị Huyền Hà Nội 1996
4 Nguyễn Thị Huệ Hưng Yên 1988 QĐND

Bình Dương
No. NAME COUNTRY MEDAL
1 GOLD
2 SILVER Hưng Yên
3 BRONZE
4 BRONZE

Hà Nội

Hà Nội

1

2

3

4



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 46 Kg Nam

No. NAME COUNTRY BORN Cà Mau

1 Trương Thành Đô Bình Dương 1995

2 Sẳm Minh Phát TP HCM 1994

3 Dương Minh Sang Cà Mau 1992

TP HCM

Bình Dương

TP HCM

TP HCM

No. NAME COUNTRY MEDAL
1 GOLD
2 SILVER
3 BRONZE

3

1

2



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020Weight: 49 Kg Nam

No. NAME COUNTRY BORN
1 Lê Hữu Toàn Bình Dương 1993

2 Phạm Minh Quân TP HCM 1999 TP HCM

3 Nguyễn Phi Thoàn Tiền Giang 2000

4 Nguyễn Linh Phụng QĐND 2000 Bình Dương

5 Nguyễn Minh Cường QĐND 2 1998

Bình Dương

QĐND

QĐND

No. NAME COUNTRY MEDAL
1 GOLD
2 SILVER QĐND

3 BRONZE Tiền Giang

4 BRONZE
QĐND 2

QĐND 2

1

2

3

4

5



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 52 Kg Nam QĐND

QĐND

No. NAME COUNTRY BORN
1 Nguyễn Phú Thành Khánh Hoà 1984 Đắk Lắk 2

2 Phạm Văn Thành Bình Dương 1999 QĐND

3 Tất Hoàng Thanh TP HCM 1996 Quảng Ngãi

4 Bùi Trọng Thái QĐND 1994

5 Lê Văn Cương QĐND 2 1996 Đắk Lắk

6 Nguyễn Thanh Lành Đắk Lắk 2000

7 Lê Hoàng Hiệp Đắk Lắk 2 2001 Đắk Lắk

8 Trịnh Hồng Ngoan Quảng Ngãi 2001 QĐND

9 Trần Minh Huy Quảng Ngãi 2 2000 Khánh Hoà

Quảng Ngãi 2

Quảng Ngãi 2

QĐND 2

No. NAME COUNTRY MEDAL TP HCM

1 GOLD
2 SILVER QĐND 2

3 BRONZE QĐND 2

4 BRONZE
QĐND 2

Bình Dương

7

8

9

1

2

3

4

5

6



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 56 Kg Nam TP HCM

QĐND 2

No. NAME COUNTRY BORN
1 Trần Đông Đủ Bình Dương 1994 QĐND 2

2 Nguyễn Trần Đức Lộc TP HCM 2000 Bắc Ninh

3 Nguyễn Thanh Tú TP HCM 2 2001 Bắc Ninh

4 Ngô Tuấn Anh Nghệ An 2001

5 Nguyễn Văn Đương Bắc Ninh 1996 Bắc Ninh

6 Huỳnh Minh Tuấn QĐND 2001

7 Lê Tiến Tiện QĐND 2 1995 QĐND

8 Võ Quang Đức Duy Đắk Lắk 2 1983 Bắc Ninh

9 Tô Phi Vinh Đắk Lắk 1995 Quảng Ngãi

10 Đặng Tấn Đoàn Quảng Ngãi 1995

Quảng Ngãi

Đắk Lắk 2

TP HCM 2 Quảng Ngãi

No. NAME COUNTRY MEDAL
1 GOLD TP HCM 2

2 SILVER
3 BRONZE Bình Dương

4 BRONZE Nghệ An

Nghệ An

Nghệ An

Đắk Lắk

2

3

4

6

7

8

9

10

1

5



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 60 Kg Nam Bắc Ninh

Bắc Ninh

No. NAME COUNTRY BORN
1 Nguyễn Quốc Vĩ Bình Đình 1999 Bình Định

2 Nguyễn Hoàng Quốc Huy TP HCM 2000 Bắc Ninh

3 Bùi Duy Lâm Nghệ An 1999 QĐND

4 Phạm Văn Lượng Ninh Bình 1995

5 Phạm Đức Đoàn Bắc Ninh 1996 QĐND

6 Phạm Thanh Vân QĐND 2001

7 Đặng Quang Hiếu Đắk Lắk 2001 Quảng Ngãi

8 Lê Duy Trung Quảng Ngãi 2000 Bắc Ninh

9 Lương Nguyễn Công Khải Quảng Ngãi 2 1996 TP HCM

Ninh Bình

Ninh Bình

Ninh Bình

No. NAME COUNTRY MEDAL Nghệ An

1 GOLD
2 SILVER Quảng Ngãi 2

3 BRONZE Quảng Ngãi 2

4 BRONZE
Quảng Ngãi 2

Đắk Lắk

6

7

8

9

1

2

3

4

5



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 64 Kg Nam Đồng Nai

No. NAME COUNTRY BORN Đồng Nai

1 Trần Hữu Thiên Bình Dương 1994 Bình Dương 2

2 Võ Hồng Đạt Bình Dương 2 1998

3 Nguyễn Văn Chung TP HCM 1995 Ninh Bình

4 Lại Xuân Thọ Nghệ An 2001

5 Nguyễn Văn Hải Ninh Bình 1988 Ninh Bình

6 Vũ Thành Đạt Đồng Nai 1998

7 Đoàn Văn Hiệu Đắk Lắk 2000 Đồng Nai

Bình Dương

TP HCM

No. NAME COUNTRY MEDAL TP HCM

1 GOLD
2 SILVER TP HCM

3 BRONZE
4 BRONZE Đắk Lắk

Đắk Lắk

Nghệ An
6

7

1

2

3

4

5



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 69 Kg Nam TP HCM 2

QĐND

No. NAME COUNTRY BORN
1 Nguyễn Ngọc Hải Bình Dương 1993 QĐND

2 Lê Duy Sỏi TP HCM 1995 QĐND

3 Đặng Quang Đồng TP HCM 2 1994 An Giang

4 Trần Tiến Đạt Quảng Ninh 1990

5 Trần Quốc Khánh An Giang 2001 An Giang

6 Trang Khánh Duy Cà Mau 1996

7 Nguyễn Văn Đông Bắc Ninh 1998 Tiền Giang

8 Trần Tấn Dũng Tiền Giang 1998 QĐND

9 Trần Đức Thọ QĐND 1995 Bắc Ninh

Quảng Ninh

TP HCM

No. NAME COUNTRY MEDAL Bình Dương

1 GOLD
2 SILVER TP HCM

3 BRONZE TP HCM

4 BRONZE
TP HCM

Cà Mau

8

9

1

2

3

4

5

6

7



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 75 Kg Nam Quảng Ninh

An Giang

No. NAME COUNTRY BORN
1 Phạm Văn Hiếu Bình Dương 1998 An Giang

2 Nguyễn Đức Long Quảng Ninh 1999

3 Trần Thanh Vy An Giang 1999 QĐND

4 Lê Văn Trọng Nghệ An 2001

5 Bùi Phước Tùng QĐND 1997 Nghệ An

6 Nguyễn Văn Dễ QĐND 2 1992

7 Nguyễn Thanh Giang Đắk Lắk 1997 QĐND

8 Nguyễn Đình Thành Quảng Ngãi 1987

QĐND

QĐND

Quảng Ngãi

No. NAME COUNTRY MEDAL
1 GOLD Quảng Ngãi

2 SILVER
3 BRONZE Bình Dương

4 BRONZE
Đắk Lắk

QĐND 2

Đắk Lắk

Đắk Lắk

3

4

5

6

7

8

1

2



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 81 Kg Nam Cà Mau

Đắk Lắk

No. NAME COUNTRY BORN
1 Nguyễn Văn Toàn Bình Dương 1995 Đắk Lắk

2 Nguyễn Văn Huy TP HCM 2001

3 Bùi Duy Cương Nghệ An 1994 Đắk Lắk

4 Tạ Nhật Trường Cà Mau 2000

5 Dương Trùng Phùng Tiền Giang 2001 Đắk Lắk 2

6 Huỳnh Ngọc Viễn QĐND 1994

7 Trương Đình Hoàng Đắk Lắk 1990 Nghệ An

8 Vũ Hoàng Trung Đắk Lắk 2 1990

Nghệ An

Đắk Lắk

QĐND

No. NAME COUNTRY MEDAL
1 GOLD Bình Dương

2 SILVER
3 BRONZE Bình Dương

4 BRONZE
Bình Dương

Tiền Giang

TP HCM

TP HCM

7

8

1

2

3

4

5

6



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: 91 Kg Nam
TP HCM

No. NAME COUNTRY BORN TP HCM

1 Lại Tiến Thịnh TP HCM 2001

2 Nguyễn Mạnh Cường Bắc Ninh 1997 Quảng Ngãi

3 Lương Văn Toán CAND 1996

4 Lương Văn Cường Hải Dương 2000

5 Lê Hữu Đức Đắk Lắk 1996

6 Hà Minh Đức Quảng Ngãi 1990 Hải Dương Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

No. NAME COUNTRY MEDAL Bắc Ninh

1 GOLD
2 SILVER Đắk Lắk

3 BRONZE
4 BRONZE CAND

CAND

3

4

5

6

1

2



GIẢI VÔ ĐỊCH CUP CÁC CÂU LẠC BỘ BOXING TOÀN QUỐC NĂM 2020

Đắk Lắk, ngày  05 - 15/7/2020

Weight: Trên 91 Kg Nam Bình Dương

No. NAME COUNTRY BORN Hải Phòng

1 Nguyễn Quang Duy Khánh Hoà 1993 Hải Phòng

2 Lê Minh Tiến Bình Dương 1991

3 Nguyễn Tùng Anh TP HCM 1999 Hải Phòng

4 Hứa Đức Trọng Cà Mau 1982

5 Nguyễn Văn Điệp Bắc Ninh 1994 Đắk Lắk

6 Tạ Văn Thi Hải Phòng 1998

7 Điểu Thiên Phúc Đắk Lắk 1994 Hải Phòng

Bắc Ninh

No. NAME COUNTRY MEDAL Cà Mau

1 GOLD
2 SILVER TP HCM

3 BRONZE
4 BRONZE Khánh Hoà

TP HCM

TP HCM

4

5

6

7

1

2

3


